
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH THUẬN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            
                                                     
PHỤ LỤC

PHÂN KHAI CHI TIẾT NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

TẬP TRUNG TỈNH NĂM 2019 (NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT)
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND  ngày 19 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Danh mục công trình
	Kế hoạch 5 năm 2016-2020 được duyệt
	Kế hoạch trung hạn đã giao đến năm 2019 (bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2019)
	 KH trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại
	 KH 2019
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	41.768
	26.691
	15.077
	15.000
	                      - 
	 

	 
	Công trình thanh toán nợ
	41.768
	26.691
	15.077
	15.000
	                      - 
	 

	1
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Thạnh
	76
	
	76
	76
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	2
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Phong Phú
	33
	
	33
	33
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	3
	Mở rộng nút giao thông ngã ba Phước Thể 
	90
	
	90
	90
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	4
	Hồ chứa nước Phan Dũng
	405
	
	405
	405
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	5
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phan Rí Cửa
	250
	
	250
	250
	UBND huyện Tuy Phong
	 Đang trình hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 

	6
	HTCN sinh hoạt thôn Phú Điền - Lạc Trị, Huyện Tuy Phong
	170
	
	170
	170
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	7
	Kiên cố hóa kênh cấp I và cấp II Hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Đá Bạc
	175
	
	175
	175
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	8
	Đường dây 22(15)KV và các TBA xóm 26 xã Chí Công, KDC biển lở Phước Thể, KDC Phú Lạc,
	124
	
	124
	124
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	9
	Đường giao thông trung tâm xã Phú Lạc
	75
	
	75
	75
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	10
	Nhựa hóa đường nội thị thị trấn Phan Rí Cửa
	100
	
	100
	100
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	11
	Nhựa hóa đường nội thị thị trấn Liên Hương 
	80
	
	80
	80
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	12
	Đường Công an - Tượng đài huyện HTN
	4.286
	
	4.286
	4.286
	UBND huyện Hàm Thuận Nam
	Đã phê duyệt quyết toán

	13
	Kè bảo vệ bờ biển thị trấn Phan Rí Cửa
	14.794
	10.235
	4.559
	4.559
	UBND huyện Tuy Phong
	Đã phê duyệt quyết toán

	14
	Đường Hàm Liêm - Mương Mán tránh bão khu vực Suối Cẩm Hang huyện Hàm Thuận Bắc. Đoạn xây lắp từ km2+500 đến km5+960
	5.840
	5.236
	604
	536
	UBND huyện Hàm Thuận Bắc
	 Đã trình hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 

	15
	Đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng doanh trại đại đội Pháo phòng không 37 ly thuộc Ban CHQS huyện Phú Quý
	1.850
	
	1.850
	1.850
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	 Thanh toán tiền đền bù, GPMB triển khai từ nguồn vốn Bộ Quốc phòng 

	16
	Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên quan đến biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận.
	13.420
	11.220
	2.200
	2.191
	Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh BT
	 Dự án kết thúc, bổ sung vốn quyết toán, hoàn thành dự án 



2

